	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Công nghệ lọc dầu (Oil Refining Technology)
Mã số học phần: 7060311
Số tín chỉ học phần: 3
Số tiết học phần: 135
Lý thuyết: 35; 

Bài tập: 10; 
Thực hành:0; 

       Thực tập: 0; 

Đồ án: 0; 
Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên

1. TS. Ngô Thanh Hải
0603-05
2. TS. Vũ Văn Toàn
0603-13
3. PGS.TS.Nguyễn Anh Dũng
0603-04

2.2. Bộ môn: Lọc – Hóa dầu 
2.3. Khoa: Dầu Khí.

3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)

3.1. Môn học tiên quyết: Hóa học và sản phẩm dầu mỏ (7060322)
3.2. Môn học học trước: Truyền nhiệt (7060348) và Truyền chất (7060349), Kỹ thuật phản ứng (7060328)
4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Sinh viên hiểu biết cơ bản về hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên.

4.1.2. Sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về kỹ thuật phản ứng hóa học
4.1.3. Sinh viên Nắm vững những kiến thức cơ bản về các quá trình về Truyền nhiệt và Truyền chất
4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về công nghệ các quá trình cơ bản trong chế biến dầu mỏ (chưng cất dầu thô, hydrotreating, cracking xúc tác, reforming xúc tác, hydrocracking, ankyl hóa, isome hóa, quá trình cốc hóa, quá trình sản xuất dầu gốc cho dầu bôi trơn,..).
4.2.2. Dựa trên nền tảng kiến thức của học phần này, sinh viên có thể tự tin làm việc tốt ở các vị trí: “Kỹ sư thiết kế”, “Kỹ sư vận hành”, “Kỹ sư kiểm soát chất lượng”…trong các nhà máy lọc dầu, các nhà máy hóa chất sau khi tốt nghiệp ra trường.
5. Tóm tắt nội dung học phần

“Công nghệ lọc dầu “ tập trung cung cấp những kiến thức cơ bản về công nghệ các quá trình cơ bản của ngành chế biến dầu mỏ (sơ đồ công nghệ, phân tích sơ đồ công nghệ, các thông số công nghệ cơ bản, xử lý các sự cố công nghệ,…). Các quá trình công nghệ cơ bản được đề cập trong học phần bao gồm: chưng cất phân đoạn dầu thô, hydrotreating, cracking xúc tác, reforming xúc tác, hydrocracking, ankyl hóa, isome hóa, quá trình cốc hóa, và các quá trình sản xuất dầu gốc cho dầu bôi trơn.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Đại cương về công nghệ lọc dầu
	2
	4.1.1/4.2.1/4.2.2

	1.1
	Đại cương về công nghệ lọc dầu
	
	

	1.2
	Mô hình một nhà máy lọc dầu
	
	

	1.3
	Sơ đồ mặt bằng một nhà máy lọc dầu
	
	

	Chương 2
	Chưng cất dầu thô
	17
	4.1.3/4.2.1/4.2.2

	2.1
	Tháp chưng cất
	
	

	2.2
	Cấu trúc đĩa
	
	

	2.3
	Nguyên tắc tính nhiệt độ trong tháp chưng cất
	
	

	2.4
	Độ phân tách và đánh giá độ phân tách giữa các phân đoạn
	
	

	2.5
	Chưng cất dầu thô
	
	

	2.5.1
	Sơ đồ hệ thống chưng cất dầu thô
	
	

	2.5.2
	Hệ thống 2 tháp chưng cất khí quyển
	
	

	2.5.3
	Chưng cất phân đoạn xăng
	
	

	2.5.4
	Chưng cất phân đoạn hơi từ đỉnh tháp chưng cất khí quyển
	
	

	2.5.5
	Chưng cất chân không
	
	

	2.5.6
	Loại muối
	
	

	2.6
	Tính toán tháp chưng cất khí quyển
	
	

	Chương 3
	Những công nghệ chế biến hóa học cơ bản
	14
	4.1.4

	3.1
	Công nghệ hydrotreating
	
	

	3.2
	Công nghệ reforming xúc tác
	
	

	3.3
	Công nghệ cracking xúc tác (FCC)
	
	

	3.4
	Công nghệ hydrocracking
	
	

	3.5
	Công nghệ đồng phân hóa
	
	

	3.6
	Công nghệ alkyl hóa
	
	

	3.7
	Công nghệ cốc hóa
	
	

	Chương 4
	Công nghệ sản xuất dầu nhờn từ dầu mỏ
	6
	4.1.2/4.2.1/4.2.2

	4.1
	Công nghệ loại chất nhựa đường
	
	

	4.2.
	Công nghệ loại aromatics
	
	

	4.3
	Các cụm thiết bị chính
	
	

	6.2. Tiểu luận (Seminar/Thi giữa kỳ)
	4
	

	6.3. Thi kết thúc học phần
	2
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập, tiểu luận và thuyết trình 
- Sử dụng bảng, phấn và máy chiếu
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm trao đổi trên lớp
	Đánh giá theo sinh viên và theo nhóm
	

	4
	Điểm thuyết trình theo nhóm (trình chiếu)
	- Bài thuyết trình
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	5
	Điểm tiểu luận
	- Bài tiểu luận
	30%

	6
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết (30 phút)
	

	7
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (90 phút).

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

      [1] Phan Tử Bằng, Giáo trình công nghệ lọc dầu, Nhà xuất bản xây dựng, 2002.

[2] Phan Tử Bằng, Hóa học dầu mỏ, khí tự nhiên, Nhà xuất bản giao thông vận tải, 1999. 

[3] Lê Văn Hiếu, Công nghệ chế biến dầu mỏ, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2000.
11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị 

	1 
	Chương 1. Đại cương về công nghệ lọc dầu

1.1  Đại cương về công nghệ lọc dầu

1.2. Mô hình một nhà máy lọc dầu

1.3. Sơ đồ mặt bằng một nhà máy lọc dầu

	2


	1
	
	+ Tài liệu [1, 2, 3]: Nội dung từng mục của Chương.

+ Làm bài tập liên quan của tài liệu [2].



	2
	Chương 2. Chưng cất dầu thô

2.1. Tháp chưng cất

2.2. Cấu trúc đĩa

2.3. Nguyên tắc tính nhiệt độ trong tháp chưng cất
2.4. Độ phân tách và đánh giá độ phân tách giữa các phân đoạn

2.5. Chưng cất dầu thô

2.5.1. Sơ đồ hệ thống chưng cất dầu thô

2.5.2. Hệ thống 2 tháp chưng cất khí quyển

2.5.3. Chưng cất phân đoạn xăng

2.5.4. Chưng cất phân đoạn hơi từ đỉnh tháp chưng cất khí quyển

2.5.5. Chưng cất chân không

2.5.6. Loại muối

2.6. Tính toán tháp chưng cất khí quyển 
	17


	1
	
	+ Tài liệu [1, 2, 3]: Nội dung từng mục của Chương.

+ Làm bài tập liên quan của tài liệu [1, 2, 3]:
+ Viết tiểu luận về các sản phẩm chính từ khí thiên nhiên

	3
	Chương 3. Những công nghệ chế biến hóa học cơ bản

3.1. Công nghệ hydrotreating

3.2. Công nghệ reforming xúc tác

3.3. Công nghệ cracking xúc tác 
3.4. Công nghệ hydrocracking

3.5. Công nghệ đồng phân hóa

3.6. Công nghệ alkyl hóa

3.7. Công nghệ cốc hóa
	14
	1
	
	+ Tài liệu [1, 2, 3]: Nội dung từng mục của Chương.

+ Làm bài tập liên quan của tài liệu [1, 2, 3]:

	4
	Chương 4. Công nghệ sản xuất dầu nhờn từ dầu mỏ

4.1. Công nghệ loại chất nhựa đường

4.2. Công nghệ loại aromatics

4.3. Công nghệ loại paraffin (tách sáp)


	6


	
	
	+ Tài liệu [1, 2, 3]: Nội dung từng mục của Chương.

+ Làm bài tập liên quan của tài liệu [1, 2, 3]:.
+ Viết tiểu luận về quá trình làm sạch khí bằng dung môi vật l‎ý và dung môi tổ hợp


		Hà nội, ngày  8  tháng 4 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA
PGS.TS. Nguyễn Thế Vinh
	TRƯỞNG BỘ MÔN
TS. Công Ngọc Thắng
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